Trường mầm non Diễn Phúc - Năm học: 2025-2026

Kế hoạch giáo dục chủ đề: “Bản Thân”
Chủ đề nhánh: Bé tự giới thiệu về mình 
Lớp 5-6 Tuổi A
Người soạn: GV. Cao Thị Hương
Thời gian thực hiện: 3 tuần 06/10– 24/10/ 2025
   
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt độngGD

	                     Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT2. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm và hiểu về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm: Phân loại thực phẩm thường dùng theo nhóm giá trị dinh dưỡng (4 nhóm)
	+ Nhận biết một số thực phẩm  thông thường trong các nhóm thực phẩm. Nhóm giàu chất bột(gạo, ngô, khoai, sắn..), nhóm giàu chất đạm: (thịt, trứng , cá...). Nhóm  giàu chất béo( dầu, mỡ, lạc,vừng....)......
Làm bánh mỳ kẹp; Pha nước cam; làm Salad; cuộn Gimbab… (Montessori – thực hành cuộc sống) 
(đưa vào hoạt động nội trợ)
	- Hoạt động trong giờ ăn hàng ngày : Cô trò chuyện với trẻ ở mọi lúc mọi nơi
-  HĐ chơi : 
+ Xem tranh video về một số hình ảnh  nhóm thực phẩm thông thường 
+ xem tranh ảnh, đàm thoại về thực phẩm về món ăn chế biến hàng ngày như đi thăm quan nhà bếp..

	MT3.Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản

	+ Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thức phẩm, món ăn(Thịt kho, cá sốt cà chua, rau luộc, rau xào, canh rau, thịt rim, trứng rán).
- Trải nghiệm: Bé làm đầu bếp
	- Hoạt động ăn
Trong giờ ăn cô trò chuyện với trẻ về món ăn về lợi ích của món ăn
- Hoạt động góc:
+ Trẻ xem tranh xem vi deo về lợi ích của các thực phẩm 
+Bé trải nghệm ở góc nấu ăn

	MT5.Trẻ biết thực hiện một số việc đơn giản(Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng, đi vệ sinh, tự cởi và mặc quần áo) giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng


	+ Tập luyện kĩ năng đánh răng
+ Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa: Tự rửa tay bằng xà phòng,  tự lau mặt, súc miệng.
+ Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách 
+ Chải tóc, vuốt tóc bù rối; Chỉnh lại quần áo khi bị xô xệch. 
+ Đi về sinh đúng nới quy định, đi xong biết dội, xả nước cho sạch.
+ Tự tháo tất, cởi quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định: Dạy trẻ kỹ năng cởi, mặc quàn áo; kỹ năng gấp quần áo.
	- Hoạt động ăn
- Hoạt Động VS
+ Tập luyện kĩ năng đánh răng, 
+ Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa: Tự rửa tay bằng xà phòng,  tự lau mặt, súc miệng.
+ Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách 
+ Chải tóc, vuốt tóc bù rối; Chỉnh lại quần áo khi bị xô xệch. 
- Giáo dục trẻ trong giờ vệ sinh
+ Đi về sinh đúng nới quy định, đi xong biết dội, xả nước cho sạch.
 - KNS
Dạy trẻ kỹ năng cởi, mặc quàn áo; kỹ năng gấp quần áo.

	
MT 7.Trẻ có một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.



	- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh: nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...; Che miệng khi ho, hắt hơi.
- Thường xuyên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
- Ăn uống hợp vệ sinh
- Bỏ rác đúng nơi quy định; Không nhổ bậy ra lớp.
- Bấm móng tay; Chải và buộc tóc; Gội đầu…. (Montessori  hoặc steam.)
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT12. Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. Biết giữ đúng tư thế khi đứng, đi








	+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên(Kết hợp vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiểng chân); Co duỗi từng tay, kết hợp kiểng chân. Hai tay đánh xoay tròn  trước ngực, đưa lên cao.
+ Lưng, bụng, lườn: Ngữa người ra sau kết hợp giơ tay lên cao, bước chân sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
	Hoạt động hoc: Lồng nghép trong các tiết học thể dục
Thể dục sáng:Bài hát :”Dậy đi thôi”


	
MT13.  Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 

	
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
Phối hợp tay chân nhịp nhàng


	+Hoạt động học: Đi  thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu




	MT 14. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động chuyền, tung, ném, đập, bắt bóng
	
+ Ném xa bằng 1 tay 
+ Chuyền bóng qua đầu qua chân




	
+ Hoạt động học :
+Ném xa bằng 1tay
+ Chuyền bóng qua đầu qua chân
TCVĐ;Thi ai nhanh
Cướp cờ 

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT23:  Trẻ biết chức năng của các giác quan và 1 số bộ phận khác của cơ thể. Biết nhu câu của bản thân.

-Gọi tên 1 số giác quan và bộ phân trên cơ thể bằng tiếng anh.


	+ Nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể): Cơ thể bé và bạn.
+ Nhu câu của bản thân.(Cần gì lớn lên và khỏe mạnh)
- Hand ( tay), Foot (chân), nose (mũi); eye (mắt), ear (tai), belly (bụng), back (lưng)
- Khám phá cơ thể bé (Steam)
- Khám phá các giác quan thần kỳ (Steam)
	.+ Tìm hiểu về các giác quan( 5 giác quan: Mắt,mũi,tai,miệng,tay 
+ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh
· Hoạt động chơi 
· Nối đúng các bộ phận trên cơ thể
· Hoạt đông vệ sinh: Giữ gìn vệ sinh cpơ thể luôn sạch sẽ , bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.


	MT 29. Trẻ tự tin giới thiệu đúng họ tên, ngày sinh, giới tính của bản thân và công việc của  người thân trong gia đình, khi được hỏi, trò chuyện . Nói được địa chỉ, nhu cầu gia đình mình..
 Trẻ giới thiệu được tên, tuổi , địa chỉ gia đình bằng tiếng anh
	+Trò chuyện sáng theo units 
+ Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, nhu cầu của bản thân: Bé tự giới thiệu về mình
- Thiệp xinh tặng mẹ (STEAM)

	Hoạt động học: 
-Trò chuyện sáng theo unit:Nhu cầu sở thích của bé
-Thiệp xinh tặng mẹ (STEAM)
-Hoạt động chơi: Bạn ở đâu




	
MT36. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm; tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau



	
-Trẻ biết gộp/ tách  6 đối tượng thành 2 phần theo các cách chia khác nhau và đếm.




	
- Hoạt động học: Số 6(tiết 3)
- HĐ chơi : Ai chọn nhanh,,tìm số nhà
-  Góc học tập: chơi tách gộp trong phạm vi 6.
- Cắt dán chia 2 phần trong phạm vi 6

	MT42. Trẻ biết xác định vị trí trong không gian theo vật làm chuẩn( CS 47)








	+ Xác định vị trí của đồ vật :Phía trước - phía sau; Phía trên - phía dưới; phía phải- phía trái  so với bạn thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	Hoạt động hoc: 
-Xác điịnh phía phải- phía trái so với bản thân trẻ 
-Phía trước – phía sau- phía trên -phía dưới của đối tượng khác có sự định hướng 
-  Hoạt động chơi: Xem ai nhanh hơn ,xem ai tài nhất,kết bạn,tìm bạn thân, chỉ nhanh theo yêu cầu của cô

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT48. Trẻ biết thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể
	-Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể: các bạn có tên bắt đầu bằng chữ T đứng sang bên phải, các bạn có chữ a đứng dang bên trái
	Lồng nghép vào các tiết thể dục, hoạt động  mọi lúc mọi nơi

	MT52. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh



	+ Điều chỉnh giọng nói của bản thân phù hợp với ngữ cảnh: Phân biệt mức độ giọng nói; nói theo tình huống giao tiếp; điều chỉnh giọng nói trong trò chơi đóng vai
· Lắng nghe và đáp lại phù hợp
· Khi cô/ bạn nói nhỏ thì đáp lại nhỏ nhẹ.
Khi mọi người cổ vũ, hô to thì cùng hô theo...
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi ,trong các tiết học



	MT53. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; 
- Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái ... của nhân vật. 

- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	Truyện: Mỗi người mỗi việc(Lê Thị Thu Hương),
,  câu chuyện của tay trái, tay phải( Lý Thị Minh Hà), chuyện  của dê con, đôi tai xấu xí,
	Hoạt động chiều: 
+ Truyện : trẻ kể lại nội dung  câu chuyện mỗi người một việc, Chuyện của dê con, 

	 MT54. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao
	  Cái lưỡi (Lê Thị Mỹ Phương), em vẽ (Gia Lai), xòe tay(Phong Thu), bé chẳng sợ tiêm, tay ngoan ( Võ Thị Như chơn), lời bé(Nguyễn Văn Bình), mẹ của em(Trần Quang Vinh), những con mắt(Trường mầm non tuổi thơ).


	- Hoạt động học: Thơ
Những con mắt ( đinh Hải)
+ Bé chẳng sợ tiêm( lê Thị Mỹ Phương)
-Hoạt động chơi: côp cho trẻ nghe các bài hát , bài thơ về chủ điểm bản thân
em vẽ (Gia Lai), xòe tay(Phong Thu), bé chẳng sợ tiêm, tay ngoan ( Võ Thị Như chơn), lời bé(Nguyễn Văn Bình), mẹ của em(Trần Quang Vinh), những con mắt(Trường mầm non tuổi thơ).


	MT57. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).



	+ Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái viết thường, viết hoa
+  làm quen chữ cái  a, ă, â;....
+ Phân biệt được chữ số chữ cái . 
+ Trò chơi chữ cái:  a, ă, â;.... - Nghe nhận ra âm giống nhau trong tiếng Cà, cá, bong bóng, bóng, cóng.......
- Lồng ghép STEAM vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.

	- HĐ học: 
+ Làm quen chữ cái: a, ă ,â 
· HĐ chiều:
+ Trò chơi chữ cái a, ă,â
- HĐ chơi 
+ Chơi trò chơi truyền tin, ai nhanh hơn , về đúng nhà, xếp hột hạt chữ cái . ă,ă, â, tô chữ cái a, ă, â, chọn đúng chữ cái

	MT58. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình; biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình khi tập tô, “viết”. Biết giữ đúng tư thế khi ngồi (CS1)
	+ Tô  đồ các nét chữ. 
+ Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình 
+ Nhận ra tên của mình, tên đồ dùng cá nhân theo tranh vẽ
+ Sau khi vẽ tranh biết “ viết” tên của mình
* Tư thế ngồi đúng: Ngồi thẳng lưng, lưng áp nhẹ vào ghế, hai châm để thoải mái chậm đất hoặc bệ kê, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, khoảng cách từ mắt đến sách vở 25-30cm.

	Hoạt động mội lúc mọi nơi 
Trong giờ tạo hình 

	MT59. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh.

	+ Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
+  Thích tham gia các hoạt động nghe cô đọc sách hỏi người lớn và bạn bè những gì chưa biết.



	-Trong Giờ hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	
MT66.  Trẻ nói được tên tuổi, giới tính, sở thích của bạn thân, tên bố, mẹ, đỉa chỉ gia đình hoặc điện thoại. Biết vị trí của mình trong gia đình.Trẻ biết tự hào về những đặc điểm riêng và khả năng của bản thân(cs18)

	+ Tên tuổi, giới tính, sở thích của bạn thân, tên bố, mẹ, đỉa chỉ gia đình hoặc điện thoại
+ Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được, những việc bé không làm được
+ Vị trí và trách nhiệm của bạn thân trong gia đình 
+ Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
+ Thấy vui, hãnh diện khi thể hiện những điểm mạnh hoặc khả năng riêng của mình
+ Yêu thương gắn bó và chia sẻ ( Gia đình) 

	HĐ Học: Trẻ nói được tên tuổi giới tính của bản thân
+ Lồng vào các trò chơi trong tiết học
Hoạt động chơi: - Tìm bạn thân
Giới thiệu về bản thân trẻ.


	MT68. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn.
	 + Nói mình có điểm giống  khác bạn về dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng
	- Hoạt động học: trẻ nói được tên tuổi giới tính của bản thân mình 
Lồng vào các trò chơi tiết học 
Hoạt động chơi: Tìn bạn thân 
Giới thiệu về bạn thân trẻ


	MT70. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác. Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.


	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. : vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận
- Kỹ năng kiểm soát cảm xúc tức giận
- Làm biểu cảm các khuôn mặt (Steam)
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Trẻ nhận ra cảm xúc vui buồn của bản thân mình trong các hoạt động hàng ngày 
Hoạt động chơi: thông qua hoạt động chơi trẻ nhận ra được cảm xúc vui buồn ngạc nhiên, sợ hãi ,

	
MT71. Trẻ biết gọi tên tối thiểu 3 cảm xúc khác nhau của bản thân và nói nguyên nhân gây ra các cảm xúc đó(cs17
	- Gọi tên tối thiểu 3 cảm xúc khác nhau của bản thân và nói nguyên nhân gây ra các cảm xúc đó;

	
Hoạt động mọi lúc mọi nơi, trong các tiết học


	MT87. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (Dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	+ Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn
- Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn
- Bảo vệ bạn khi bị người khác bắt nạt
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “”Đúng” - “sai”, “Tốt” - “xấu”
- Tìm cách giải quyết mâu thuẫn
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi, trong các tiết học


	MT91. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc  nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc .

	- Nghe hát: Em thêm một tuổi (Trương Quang Lục); Nắm tay thân thiết (Hàn Quốc); Ru con, Trái đất này là của chúng mình (Trương Quang Lục); Bàn tay mẹ (Bùi Đình Thảo); Bà thương em (Bùi Đình Thảo)
	Hoạt động hoc: 
Nghe hát: em thêm một tuổi 
-Bàn tay mẹ 
Hoạt động chơi: nghe các bài hát trong khi đón trẻ,giờ ra chơi,
Trò chơi: Đoán tên bạn hát ,tìm bạn . nghe giai  điệu đoán tên bài hát

	MT92.  Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ; biết vận động nhịp nhàng, phù hợp bằng các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa minh hoạ); gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
Hát được 1 số bài hát đơn giản bằng tiếng anh.





	 Bản thân:
  Cái mũi (Nhạc:Nước ngoài.Lời:Lê Đức-Thu Hiền), Càng lớn càng ngoan; Mời bạn ăn (Trần Ngọc); Khuôn mặt cười (Nhạc:Hàn Quốc);  Đường và chân (Nhạc:Hoàng Long.Lời:Xuân Tửu; Tôi bị ốm; Gà gáy vang dậy bạn ơi ( Văn Dung); Nắng sớm (Hàn Ngọc Bích); Cùng đi đều; Tay thơm tay ngoan (Bùi Đình Thảo); 
- Dân ca: Cái bống ( Dân ca bắc bộ), cái cò đi đón cơn mưa ( dân ca nam bộ)
	Dạy hát TT: Cái Mũi
HĐChơi: +Trò chơi :Ai nhanh nhất
+Chơi các trò chơi :Ô cửa bí mật và hát bài hát liên quan
+ Hđ chiều:cho trẻ hát các bài hát tay thơm tay ngoan, Mời bạn ăn, Đường và chân

	MT95. Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	
- Làm hình người từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.

	HĐhọc: Trẻ làm hình người từ các nguyên liệu thiên nhiên

	MT97. Trẻ phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	 Vẽ  và tô màu chân dung bé.





	HĐ học : 
+ Vẽ và tô màu chân dung bé trai, bé gái.
- HĐ chơi: 
+ Hoạt động góc , nghệ thuật.
+ Hoạt động vẽ tự do.
+ Trẻ dán theo ý thích

	MT98.  Phối hợp các kỹ năng: Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản,  cắt  xé, dán để tạo thành bức tranh có    bố cục cân đối.   
	- Cắt dán áo bạn trai, bạn gái;


	HĐ học: 
Cắt dán áo bé trai, bé gái
HĐ chơi:
+ Hoạt động góc: góc nghệ thuật
+ Hoạt động vẽ tự do.
+ Trẻ dán theo ý thích







	
	Diễn Phúc, ngày  26  tháng 9 năm 2025
	

	PHÊ DUYỆT 
	     HIỆU TRƯỞNG 
	

	

	
	

	
	
	

	Phạm Thị Nhân
	         
	



                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1:  
Chủ đề nhánh :  “Bé tự giới thiệu về mình”  từ ngày 06/10 đến 10/10/2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Trò chuyện
-Điểm danh
	- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần
- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “  Nắng sớm”
           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy
- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh 
- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng...

	Hoạt động  học 
	PTNT
KPXH: 
Trò chuyện sáng theo unit :Nhu cầu sở thích của bé
	PTTC
VĐCB: 
 + Đi/ chạy thay đổi  tốc độ theo hiệu lệnh
Trò chơi:  Chuyền bóng qua đầu
	PTNT
Toán:
Số 6( Tiết 3

	PTNN
PTNN
Làm quenchữ cái a,ă,â   

	PTTM
:Âmnhạc
NDTT: Dạy hát:  Cái mũi
NDKH:Nghe hát: Em thêm một tuổi
Trò chơi: Ai nhanh nhất.

	Hoạt động ngoài trời
	. Hoạt động có mục đích:Quan sát vườn rau,quan sát cây xoài,trải nghiệm vật chìm nổi,In hình bàn tay trên giấy.
- Trải nghiệm: Bé làm đầu bếp, Dạy kỹ năng sống:Dạy trẻ Gấp quần áo 
Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo  đuổi chuột,bịt mắt bắt dê, Kéo cưa lừa xẻ...
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người,

	
 Chơi Hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn, 
*Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé,lắp ghép hàng rào
*Góc nghệ thuật:-Vẽ, nặn, xé dán  hình bạn trai bạn gái,,làm  các đồ dùng đồ chơi tặng  cho bạn trai, bạn gái.
 -Hát múa các bài hát :Cái mũi, tìm bạn thân,tay thơm tay ngoan…
*Góc học tập:. Chơi Bù chỗ còn thiếu, ô ăn quan, Đọc thơ, kể chuyện, Tìm đúng số lượng., làm sách truyện bản thân,ghép chữ thành từ
* Góc thiên nhiên: Chơi trò chơi chăm sóc cây cảnh….

	

Ăn ngủ 


	- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ Mời cô’ , ‘ Mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng đánh răng sau khi ăn 
- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p

	Hoạt động chiều

	-  Hướng dẫn trò chơi:Tìm bản thân. 
-  PTNN:Thơ: Những con mắt
- Cho trẻ hoàn thành trong vở thủ công :Cắt dán gang tay
- cho trẻ làm quen bài hát : cái mũi
- Vệ sinh ,Vui văn nghê. Nêu gương cuối tuần
- Chơi theo ý thích
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                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5:  
Chủ đề nhánh :  “Cơ thể bé và bạn”   ( Thực hiện từ ngày13/10 đến 17/10/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Trò chuyện
-Điểm danh
	- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần
- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “  thật đáng yêu”
           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy
- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh Bé là ai.
- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng...

	Hoạt động  học 
	PTNT
KPKH: 
Tìm hiểu về các giác quan

	PTTC
VĐCB: 
 + Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ:
Ai nhanh nhất
	PTNT
Toán: Dạy trẻ xác định vị trí đồ vật phía trước – sau, phía trển phía dưới so với bản thân trẻ
	PTTM

-Thiệp xinh tặng mẹ (STEAM)

	PTTM
:Âmnhạc
NDTT: NH: Bàn tay mẹ
NDKH:Đường và chân
Trò chơi: Đoán tên bạn hát

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động có mục đích:quan sát vườn rau,trải nghiệm in hình bàn tay trên giấy,thảvật chìm nổi,quan sát cây bàng.
Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, Ai nhanh nhất,...
Chơi tự chọn:Vẽ phấn trên sân,nhặt lá vàng ghép thành hình người,....

	
 Chơi Hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn, 
*Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé
*Góc nghệ thuật:-Vẽ, nặn, xé dán  hình bạn trai bạn gái,,làm  các đồ dùng đồ chơi tặng  cho bạn trai, gái
 -Hát múa các bài hát : Cái mũi, tìm bạn thân, tay thơm tay ngoan, Càng lớn càng ngoan.…
*Góc học tập: Hãy đặt tôi về đúng chổ,Chơi Bù chỗ còn thiếu, ô ăn quan, Đọc thơ, kể chuyện, Sắp xếp chữ cái tương ứng từ dưới tranh, Tìm đúng số lượng 6. Xem tranh đọc sách, 
* Góc thiên nhiên: chơi trò chơi chăm súc cây cảnh,đong lường nước….

	

Ăn ngủ 


	- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , lau miệng đánh răng sau khi ăn 
- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p

	Chơi hoạt động chiều 

	- Hướng dẫn trò chơi mới: Tôi vui tôi buồn
 -  Làm quen câu chuyện: Mỗi người mỗi việc
-PTTM :Tạo hình :Vẽ và tô màu chân dung của bé
+ Chơi trò chơi truyền tin, 
- Cho trẻ làm quen bài hát: Đường và chân, Mời bạn ăn.
- Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh, Vui chung, Nêu gương cuối tuần.
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6:
Chủ đề nhánh :  “Bé cần gì để lớn lên và mạnh khỏe”   
( Thực hiện từ ngày 20/10 đến 24/10/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Trò chuyện
-Điểm danh
	- Đón trẻ: Trò chuyện về trẻ về chủ đề mới. Về hai ngày nghỉ cuối tuần
- TDS: Thứ 2, 4, 6 Tập với bài “  thật đáng yêu”
           Thứ 3,5 tập với vòng, gậy
- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề nhánh Bé là ai.
- Điểm danh trẻ: Gọi tên, gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, có thể cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng...

	Hoạt động  học 
	  PTTC
PTNT: 
+ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh

	  PTTC
PTTC:
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
-TCVĐ: 
+  Cướp cờ
	PTNT:
Toán --Phía trước – phía sau- phía trên -phía dưới của đối tượng khác có sự định hướng 
	PTNN
TRUYỆN Mỗi người một việc

	PTTM
ÂM NHẠC:
Biểu diễn( NDTT): Cái mũi, Đường và chân, Mời bạn ăn
  Thơ: Những con mắt
-NH( NDKH): Bàn tay mẹ
TC: Khiêu vũ

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động có mục đích:Quan sát thời tiết ,quan sát vườn raucải ,rau mòng tươi ,rau ngót
Hoạt động thay thế: Biểu diễn erobic
Trò chơi: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng...
Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá vàng ghép thành hình người,đu quay,cầu trượt.

	
 Chơi Hoạt động ở các góc



	* Góc phân vai: Bán hàng, bác sỹ, nấu ăn, 
*Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé,lắp ghép hàng rào nhà bé
*Góc nghệ thuật: - Vẽ nặn xé dán, Làm một số hoa, quả và một số thực phẩm cần cho cơ thể. - Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân
*Góc học tập: chơi đô mi nô, xác định phía phải, phía trái của bạn thân.
- Chọn nhóm thực phẩm cần cho cơ thể bộ
- Xem tranh đọc sách, làm sách truyện bản thân
* Góc thiên nhiên: chơi trò chơi đong lường nước, vật chìm nổi….


	

Ăn ngủ 


	- Nhắc nhỡ trẻ sử dụng từ như: “ mời cô’ , ‘ mời bạn’ khi vào bữa ăn , khi ăn ngồi ngay ngắn , không nói chuyện trong khi ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng trước và sau khi ăn , sau khi đi vệ sinh , lau miệng đánh răng sau khi ăn 
- Rèn cho trẻ ngủ đủ giấc 150p

	
Hoạt động chiều
	-  Hướng dẫn trò chơi mới: Hái quả
-Tổ chức các trò chơi với chữ cái a,ă â
- LVPTTM:Tạo hình:, Cắt dán áo bạn trai bạn gái
- Cho trẻ hoàn thành vở thủ công ;Làm đồng hồ
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh nêu gương cuối tuần
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